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1. Các giá trị Di sản của VQG Phong Nha Kẻ Bàng

Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha- Kẻ Bàng nằm phía Tây Sông Gianh, cách thị xã Đồng Hới 40 km, phía Tây và Tây Nam giáp với nước CHDCN Lào, phía Bắc giáp Quốc lộ 15 A, phía Đông và Đông năm giáp xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; diện tích vung lỏi là 85.754 ha, vùng đệm là 195.400 ha được phân bố trên 12 xã của hai huyện Bố Trạch và Minh Hoá.

VQG là khu vực có nhiều rừng tự nhiên nhất Đông Nam á; với địa hình Karst cổ, có cấu trúc địa chất phức tạp với thành phần thạch học, phân bố không đều đã tạo ra nhiều hang động đẹp và nổi tiếng trên thế giới như hệ thống hang động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường, hang Vòm…; là nơi sinh sống của hàng trăm hệ sinh thái quý hiếm, trong số đó có nhiều loài  được đưa vào sách đỏ của Thế giới, có nguy cơ bị diệt chủng. Với tiềm năng tài nguyên tự nhiên, VQG Phong Nha-Kẻ Bàng được Tổ chức UNESCO  của Liên Hợp quốc công nhận Di sản thiên nhiên Thế giới ngày 2/7/2003.

Giá trị tài nguyên của VQG nổi bật là địa hình núi đá vôi và địa hình núi đất. Địa hình núi đá vôi Kẻ Bàng kéo dài liên tục, trải dài nối với nước bạn Lào với diện tích gần 200.000 ha với thành phần tương đối đồng nhất, không phân lớp, có độ dày trên 1000m, có độ cao trung bình từ 600-700m, kéo dài 70 km. Đây là núi đá vôi đặc trưng Karst nhiệt đới cổ được hình thành chủ yếu từ Kỷ Mezozoic, hình thành nên các con sông ngầm", " các động khô"," động  nước"," động treo"... sự hoà tan và ngưng đọng các-bô-nát tạo thành các măng đá, nhũ đá, cột đá có trong các hang động trông rất lộng lẫy và đẹp mắt là tài nguyên rất quý để phát triển các loại hình du lịch. Địa hình núi đất chiếm tỉ lệ rất thấp, chủ yếu phân bố ở vòng ngoài vùng đá vôi ở phía Đông Nam của VQG có độ cao trung bình từ 500-1000m, độ dốc trung bình từ 25-300; có các đỉnh núi thấp, có hệ thống thảm thực vật bao bộc ở bề mặt, các thềm được tạo ra qua quá trình mài mòn dọc theo  các thung lũng của sông Son và sông Chày hoặc các bờ của những khối núi đá vôi. VQG có hàng chục đỉnh núi cao trên 1.000m. hiểm trở, điển hình là các đỉnh núi: CoRilata 1.128m, Co Pru 1.213m, U Bò 1009m, Phu Tạo 1.174m, v.v. là các điểm hấp dẫn cho thể thao leo núi, thám hiểm. Xen giữa các đỉnh cao trên 1.000m là các đỉnh cao từ 800m đến 100m, cũng là tiêu điểm cho du lịch sinh thái và mạo hiểm như các đỉnh núi Phu Sinh 903m, núi Ma Ma 835m, Phu On Boi 933m...
Giá trị đặc sắc và nổi bật của VQG là hệ thống hang động, có 3 hệ thống hang động

+ Hệ thống hang Phong Nha bắt nguồn từ phía Nam của khối núi đá vôi Kẻ Bàng. Cửa chính của hệ thống hang này là hang Khe Ry và Hang én  ở độ  cao trên mực nước biển khoảng 300m. Các cửa hang của hệ thống này đều rộng và cao (ví dụ: Hang én có hai cửa vào, trong đó cửa vào ở phía trên có chiều cho 70m và rộng 100m). Các cửa hang này là nơi thường có các dòng suối đổ vào và bắt nguồn từ khu vực địa hình phát triển trên đá Phi Karst. Vì vậy, ngay ở cửa hang đã gặp các trầm tích vụn khô (cuội - sỏi). Các Hang Khe Ry, Hang Én, Hang Thung tạo nên hần thượng nguồn của hang Phong Nha. Các hang động trong hệ thống Hang Phong Nha phân bố theo dạng cành cây, phát triển theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.

+ Hệ thống hang Vòm có qui mô đáng kể, được bắt nguồn từ hang Rục Cà Roòng nằm ở độ cao khoảng 360m so với mực nước biển. Toàn bộ hệ thống hang Vòm có hướng chung từ Tây - Nam lên Đông - Bắc được phát triển trên một đứt gãy chính trong khu vực. Sông Rục Cà Roòng chảy về phía hạ lưu, lúc ẩn mình trong hang, lúc lại xuất hiện trên những đoạn thung lũng hẹp và sâu, cuối cùng đổ về sông Chày 5 cửa hang Vòm. Nước ở trong hệ thống hang Phong Nha và hang Vòm hợp với nhau đổ về sông Son, rồi đổ ra sông Gianh.

+ Hệ thống hang Rục Mòn nằm trên địa phận Huyện Minh Hoá, có qui mô nhỏ hơn. Hang Rục Mòn có chiều dài 2.836m, độ sâu 49m, hang Tiên với chiều dài 2500m, độ sâu 51m, còn rất nhiều hang khác chưa được khảo sát đo vẽ.

Giá trị tài nguyên du lịch nhân văn gồm: Di tích văn hoá Việt Cổ thời đại đồ đá giữa và đồ đá mới như: Di chỉ Minh Cầm tại hang Đào, hang Yên Lạc có dụng cụ bằng đá, bôn đá có vai, công cụ đẽo bằng đồ trang sức và đồ gồm. Di tích văn hoá Chăm Pa được phát hiện tại các hang Bi Ký trong động Phong Nha có thể cho thấy đây là một thánh Đường Chăm từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XI và các mảnh gốm thô không men điển hình của gốm Chăm Pa cùng với các mảnh gồm có men, hoa văn hình cánh sen có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XI. Di tích lịch sử bao gồm di tích lịch sử phong trào Cần Vương, Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh gồm có 5 Di tích nằm trong khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng như: Khu di tích Xuân Sơn - Phong Nha với bến phà Xuân Sơn nổi tiếng; các trọng điểm trên đường 20 “Quyết thắng” với các địa danh đã đi vào lịch sử như Cua chữ A, Ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích; các trọng điểm trên Đường 12 như đèo Mụ Gia, Cổng Trời , Cha Lo, Bãi Dinh; các hang động ở các xã Hoá Thanh, Hoá Tiến (huyện Minh Hoá) là nơi Bộ Tư Lệnh Binh Đoàn 55Q đóng Sở Chỉ huy, là nơi trú quân, cất dấu hàng hoá, kho dự trữ chiến lược; hang 8 Thanh niên xung phong trên đường 20 quyết thắng...

- Tài nguyên phi vật thể .

Trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng sinh sống chủ yếu là người dân tộc thiểu số Chứt, Bru Vân Kiều và một ít người dân tộc Kinh. Trong quá trình đấu tranh sinh tồn và lao động sản xuất ra của cải vật chất họ đã sáng tạo ra những giá trị tinh thần dưới các dạng như văn nghệ dân gian, phong tục tập quán lễ hội. Về văn nghệ dân gian Người Chứt được thể hiện qua chuyện cổ dân gian và nhạc cụ. Truyện cổ là một loại hình chiếm ưu thế trong kho tàng văn học dân gian của Người Chứt, các câu chuyện ghi lại quan niệm của con người về vũ trụ, cuộc đấu tranh chống chọi với thiên nhiên, khát vọng của người vươn đến hạnh phúc, ấm no

Phong tục tập quán và lễ hội. So với các dân tộc khác thì phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc tại VQG chủ yếu về tín ngưỡng đa phần, pha trộn nhiều yếu tố vật linh và tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp như thờ cúng có liên quan đến việc săn bắn, liên quan đến chu kỳ lao động nương rẫy, liên quan đến chu kỳ sống của một con người như: sinh đẻ, cưới hỏi, làm nhà, tang ma..

2. Các áp lực đối với môi trường tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

2.1. Phát triển du lịch và các nhân tố gây áp lực đến môi trường

Từ khi  được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, VQG đã thu hút được số lượng khách du lịch đến tham quan du lịch, động cơ mục đích ngày càng đa dạng, tập trung tham quan khám phá hệ thống hang động, nghiên cứu tìm hiểu hệ sinh thái. Đặc điểm nguồn khách VQG: Số lượng khách quốc tế có xu hướng đến VQG ngày càng tăng năm 2006 đón 257.000 lượt khách tham quan, năm 2007 đón trên 300.000 lượt khách, nhưng tỷ trọng khách du lịch nội địa chiếm đa số, mức tăng bình quân thì khách du lịch có xu hướng tăng nhanh. Điểm tham quan tập trung nhiều nhất là hệ thống hang động Phong Nha và động Tiên Sơn nằm ở phía Đông của Vườn thuộc xã Sơn Trạch, còn các điểm khác tuy có nhưng ít hơn...

Doanh thu có xu hướng ngày càng tăng theo tỷ lệ khách năm 2007 đạt doanh thu gần gấp đôi so với năm 2004 đạt hơn 11 tỷ đồng.

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch tại VQG chủ yếu tập trung tại khu đón tiếp Phong Nha và dọc đường 20 trong đó có dịch vụ lưu trú, nhà hàng, vận chuyển khách du lịch trên sông Son, dịch vụ bán hàng và cơ sở dịch vụ khác. Cơ sở lưu trú đây đã phát triển mạnh cho đến năm 2007 đã có 11 cơ sở lưu trú với quy mô 107 phòng, số lượng phòng chỉ đủ cho các đón khách trung bình; hầu hết chưa được xếp hạng chất lượng, nên chất lượng cơ sở lưu trú ở đây đạt mức bình dân. Nhà hàng có 30 cái trong đó nhà hàng Sài gòn - Phong Nha là đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế, số nhà hàng còn lại là tư nhân còn manh mún chất lượng chưa đảm bảo. Dịch vụ vận chuyển  trong khu vực chủ yếu bằng thuyền đưa khách vào tham quan hang động Phong Nha,Tiên Sơn có khoảng 300 chiếc thuyền phục vụ khách du lịch, chất lượng bình thường, các phương tiện vận chuyển khách được hoàn cải từ tàu vận chuyển hàng hoá sang vận chuyển khách du lịch nên trạng thiết bị máy móc còn lạc hậu, độ an toàn không cao và mức độ ồn lớn, khí thải nhiều gây ảnh hưởng đến khách du lịch ngồi trên thuyền khi tham quan.

Các áp lực đối với môi trường do du lịch gây nên là.

Đối với sức chứa tại điểm tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn vào mùa vụ du lịch, từ tháng 3 đến tháng 9, ví dụ ngày lễ tại các nới này đã đón tiếp trên dưới 5 000 khách.

Đối với áp lực chất thải và nước thải của khách du lịch tại điểm tham quan.

Hiện nay, phương pháp tính số lượng nư​ớc bẩn thải hàng ngày theo quy chuẩn th​ường đ​ược tính bằng 80% lượng cấp. Chỉ tiêu cấp n​ước đối với khách du lịch có lư​u trú là 150 lít/ng​ười/ngày/ đêm và đối với nhân viên du lịch là 70 lít/ng​ười/ngày/ đêm. Mức n​ước thải bẩn từ khách du lịch có lư​u trú là 120 lít/ng​ười/ngày đêm, của nhân viên phục vụ là 56 lít/người/ngày đêm. Vậy tổng l​ượng n​ước thải chỉ tính riêng cho khách du lịch năm 2004 là 2,3 triệu lít, 2005 là 3,7 triệu lít, 2006 là 2,9 triệu lít, 2007 là 3,2 triệu lít . Về rác thải nếu tính theo tiêu chuẩn thải trung bình cho 01 khách hiện nay trong khu vực là 1,5 kg/01 ngày/01 khách; vậy tổng lượng rác thải chỉ tính riêng cho khách du lịch năm 2004 là 285 tấn, năm 2005 là 486 tấn, năm 2006 là 320 tấn và năm 2007 là 450 tấn.  Với số lượng chất thải và nước thải trong thời gian qua đã áp lực đối với môi trường; trong lúc đó các giải pháp giảm thiểu từ các cơ sở này chưa có, chưa có thiết bi chuyên dùng để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường tự nhiên, các cơ sở thường được xả trực tiếp hoặc thẩm thấu qua đất, thải xuống sông Son.

Hiện nay, công tác thu gom rác thải và xử lý nhưng chỉ tập trung tại 3 điểm có khách du lịch đến tham quan, còn các khu vực khác công tác thu gom giao cho các cơ sở kinh doanh, chưa có nhân viên môi trường chuyên trách nên việc thu gom chưa triệt đế gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đặc biệt là khu vực chợ, bến thuyền neo, đậu và dọc theo bờ sông Son điểm tiếp gáp với khu vực chợ.

Bên cạnh đó, một lượng thải rắn của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá, cơ sở dịch vụ mà các chủ đầu tư thường không thu gom hết hoặc thu gom chổ này lại đổ sang chổ khác ảnh hưởng đến mỹ quan chung.

Áp lực đối với khí thải.

Khí thải tác động đối với môi trường tại VQG chưa gây áp lực đối với môi trường tại thời điểm nghiên cứu. Nhưng nhìn chung, vào mùa vụ thì áp lực chính là phương tiện vận chuyển khách du lịch như xe ô tô, xe mô tô đưa đón khách du lịch đến VQG để tham quan, điểm ô nhiễm là trung tâm đón tiếp. áp lực khí thải trên thuyền thì mang tính cục bộ đối với khách du lịch do phương tiện vận chuyển bằng thuyền đã quá củ, áp lực này trong một điểm và trong thời gian nhất định sau đó điều kiện khí hậu và thời tiết ở đây đã bão hoà.

áp lực đối với môi trường từ nồng độ bụi lơ lững và bụi tổng hợp. Tại thời điểm lấy mẫu và phân tích thì nồng độ bụi không cao đáp ứng tiêu chuẩn TCVN, tuy nhiên, vào mùa du lịch lượng khách đông, không khí nóng tạo ra nồng độ bụi sẽ cao trong mùa du lịch.

2.2. Áp lực từ các dự án đang được thi công tại khu vực VQG.

Cho đến nay đã có 8 dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn của nhà nước đã góp phần thuận lợi cho việc đi lại và phần phát triển du lịch tại VQG trong đó các dự án quan trong như:

Dự án nâng cấp đường 20 đến khu trung tâm đón tiếp để tạo điều kiện cho khách du lịch tham quan hang động Phong Nha, dự án xây dựng tại xã Sơn Trạch huyện Bố trạch với tổng số vốn đầu tư là 951triệu đồng.

Dự án mở rộng, cải tạo khu bến thuyền du lịch Phong Nha, xã Sơn Trạch, Bố Trạch với tổng số vốn đầu tư 868 triệu đồng. Dự án này góp phần thuận lợi cho việc lên xuống của khách du lịch tại bến thuyền đảm bảo an toàn và tạo nên cảnh quan đẹp hơn và góp phần chống sạn lở đất tại khu vực đón tiếp trên sông Son.

Dự án nâng cấp bãi đỗ xe tại khu vực đón tiếp của Trung tâm DLVH&ST và bãi xe tại hang 8 TNXP với tổng số vốn mỗi dự án trên 1,6 tỷ đồng, dự án xây dựng đường nội vùng và cơ sở hạ tầng tại Phong Nha với tổng số vốn hơn 1,3 tỷ đồng, dự án nâng cấp đ​ường lên động Tiên Sơn, xã Sơn Trạch với tổng số vốn đầu tư là 320 đồng và dự án đường dây và trạm biến áp tại km 6 đường 20 với tổng số vốn đầu tư là 1,1 tỷ đồng.
Các dự án tại khu vực VQG đã tác động nhất định đối với môi trường tự nhiên. Tác động đến môi trường đất do mở rộng phạm vi đường 20, mở rộng bãi đỗ xe tại khu đón tiếp, xây dựng mới bến xe tại hang 8TNXP đã áp lực đối với diện tích đất, trong quá trình thực hiện dự án các chất thải rắn như xi măng, đá, chất thải rác không được xử lý triệt để đã lẫn vào môi trường đất; một số lượng chất thải khi thực hiện dự án cải tạo động Phong Nha, Tiên Sơn không thu gom nên khi gặp thời tiết xấu hoặc đi lại của khách đã trôi xuống sông gây lắng đọng dòng sông Son.

2.3. Áp lực từ phương tiện giao thông và xây dựng.

Hầu hết các nhà mới xây dựng không có hệ thống xử lý nước thải sau khi sử dụng mà chủ yếu thải ra cống hoặc thẩm thấu. Vấn đề chất thải rắn của các công trình xây dựng dọc đường 20 đang áp lực đối với môi trường do không thu gom, vất bừa bãi ra các bãi đất trống còn diễn ra nhiều nơi gây áp lực cục bộ môi trường. Tuy nhiên, mức độ tác động đến môi trường từ ngành xây dựng chưa đến mức nghiêm trọng tại khu vực.

Số lượng phương tiện đi lại trong khu vực là xe vận chuyển khách du lịch tập trung vào mùa vụ du lịch gây áp lực, mang theo áp lực khí thải đối với môi trường; trong quá trình vận chuyển một số lượng dầu nhớt thải ra rơi vãi gây ô nhiễm cho môi trường đất.

2.4. Áp lực từ ngành lâm nghiệp, nông nghiệp và thuỷ lợi và các vấn đề gây áp lực đến môi trường.

Việc trồng cây độc canh tại VQG như cây thông, cây keo, bạch đàn trong một thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến đa dạng hệ sinh thái; hiện tượng thái hoá rừng, đất rừng bị rửa trôi do sự che phủ đất rừng còn chậm tại một số khu vực; vấn đề khai thác rừng chưa có kế hoạch vẫn đang còn diễn ra ở một số khu vực tại VQG.

Vấn đề người dân sống trong khu vực còn nặng kinh tế nước rẫy do đó không có đầu tư và quy hoạch ổn định, trình độ thâm canh thấp, còn có hiện tượng du canh du cư trong việc khai thác rừng để trồng lúa và hoa màu; về chăn nuôi hộ gia đình, nghề phụ chưa nhiều chưa mang tính hàng hoá trao đổi. Cộng đồng dân tộc sống trong VQG  còn dựa vào tài nguyên rừng, đất rừng để tồn tại và một số hoạt động khai thác rừng để trồng trọt, khai thác cây rừng làm than củi, đặt bẩy đánh chim, săn bắn...nên phần nào ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Việc xây dựng các công trình thuỷ lợi trong khu vực cũng tác động nhất định đối với tài nguyên môi trường khu vực như việc thay đổi cấu trúc địa tầng đất do đất bị ngập nước, thay đổi hệ sinh thái động thực vật khi hồ được trích trữ nước tưới, đất trong vùng hồ thuỷ lợi bị phèn hoá
2.5. Áp lực xã hội đối với môi trường.

- Sự phân bố dân cư trong vùng lỏi và vùng đêm. Hiện nay, VQG  còn có khoảng 480 người dân sống trong vùng lỏi, đa số họ là người dân tộc Chứt. Việc người dân sống trong vùng lỏi là nguy cơ tác động đến tài nguyên và môi trường rất lớn và trái với quy định của quản lý VQG; nhưng hiện nay chưa giải quyết được vì họ sống lâu đời nhiều thế hệ, lối sống quen với rừng nên chưa thể chuyển họ ra định cư vùng khác được, một số bộ phận cộng đồng này vẫn dự vào tài nguyên rừng làm nghề chính như đốt than, săn bắt động vật, khai thác mật ong rừng... Gia tăng dân số vùng đệm. Trình độ dân trí của cộng đồng sống trong vùng lõi hầu như không được học nên trình độ học vấn của cộng đồng trong khu vực thất. Vấn đề lao động nhập cư đến làm việc trong các công ty, các cơ sở dịch vụ và khách du lịch đến tham quan du lịch... một bộ phận là dân các vùng khác đến đây để tìm kiếm công ăn việc làm  trong mùa vụ du lịch; số dân này tăng mang tính cơ hữu, tăng không đều nhưng do số lượng lớn tập trung vào một điểm, một vùng trong một thời gian nhất định nên đã gây áp lực cục bộ đối với môi trường tự nhiên.

Vấn đề phong tục tập quán. Khi có biến động đối với sức khoẻ thì người dân lại di cư chuyển đến nơi khác, cứ mỗi sự di chuyển địa điểm đến nơi là kèm theo hoạt động đốt rừng để dựng nhà làm nương dãy, hay săn bắt khai thác hệ sinh thái và kéo theo sạt lở đất, đất bị rửa trôi, bị bào mòn.

2.6. Thực trạng công tác quản lý môi trường tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.

Công tác bảo vệ môi trường tại VQG chủ yếu phân cấp theo địa bàn lãnh thổ huyện xã nên trong cơ cấu tổ chức VQG không có tổ chức chuyên trách quản lý về môi trường; trong lúc đó cơ cấu tổ chức bảo vệ môi trường ở cấp xã, huyện chưa được phân cấp rõ ràng, chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách, nếu có tham gia thì mang tính chất kiêm nhiệm, không có nghiệp vụ chuyên môn, không được hưởng chế độ...nên công tác quản lý, bảo vệ môi trường cho VQG còn nhiều vấn đề bất cập và bỏ ngỏ.

Tại VQG có tổ vệ sinh gồm 30 người với nhiệm vụ đặt các thùng rác, thu gom rác thải tại các điểm du lịch chủ yếu tại khu đón tiếp và động Phong Nha và Tiên Sơn. Rác thải sau khi được thu gom tập kết lại để Công ty TNHH Tràng An chuyển số rác này đến nơi chôn lấp. Công tác truyền truyền bảo vệ môi trường cho cộng đồng mới chỉ được tổ chức 01 lần năm 2006 nhân dịp ngày môi trường thế giới, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định, công tác truyên truyền chưa đi sâu sát đến các làng bản, cộng đồng nên các thông tin và hướng dẫn về môi trường chưa đến với mọi người làm việc và sinh sống trong khu vực.

Hiện nay, các chất thải, nước thải từ các ngành trên chưa được xử lý trước khi thải ra môi trường và công tác kiểm tra xử lý của các ngành chưa được triển khai triệt đê.

3. Giải pháp bảo vệ môi trư​ờng du lịch tại khu vực VQG Phong Nha- Kẻ Bàng

3.1. Các giải pháp tình thế trư​ớc mắt khắc phục tình trạng ô nhiểm cục bộ và suy thoái môi trư​ờng tại một số điểm du lịch.

+ Giải pháp giảm thiểu tác động ảnh hưởng đối với hệ sinh thái tự nhiên.

Qua nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên do cộng đồng dân cư sinh sống trong vùng lõi và đệm, do thi công các dự án, các công trình và do cơ chế quản lý. Vì vậy, trước mắt cần có sự phối hợp của các ngành các cấp nhằm đưa ra các giải pháp đồng bộ cùng giải quyết như: Giải pháp xã hội đối với cộng đồng dân tộc thiểu số sống trong vùng lõi và đệm nhằm nâng cao điều kiện sống cho họ để họ thoát ra khỏi điều kiện phụ thuộc vào rừng, thậm chí đầu tư xây dựng định canh định cư; phối hợp với lâm nghiệp tiến hành giao đất, giao rừng để giải quyết việc làm, tạo thu nhập. Đồng thời tăng cường công tác truyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phát luật bảo vệ tài nguyên và môi trường; khơi dậy và duy trì những phong tục tập quán lâu đời của các dân tộc trong vùng đối với bảo vệ tài nguyên; phát huy vai trò của các già làng, trưởng tộc trong việc nhắc nhở dân tộc, con cháu sống hãy có trách nhiệm lâu dài với thiên nhiên.

Đối với cơ chế chính sách quản lý: Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát những hoạt động có liên quan đến rừng và đất rừng; cần giao trách nhiệm cho các chủ rừng hoặc các đơn vị lâm nghiệm đối với các khu được giao quản lý. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hoạt động cố ý gây ảnh hưởng và tốn thất đối với hệ sinh thái hoang dã. Xây dựng bộ máy kiểm lâm đủ khả năng và điều kiện tuần tra kiểm soát trong toàn khu vực.

+ Giải pháp giảm thiểu gây ô nhiễm cục bộ môi trường tại một vài điểm.

Cần có giải pháp bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh phải xử lý nước thải của cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn TCVN; tăng cường cây xanh tại khu vực đón tiếp để giảm thiểu khí thải trong mùa hè; xây dựng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện vận chuyển thuỷ đối với khách du lịch, dần dần loại ra nhưng phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn. Nhanh chóng thành lập đội chuyên trách về môi trường của VQG để làm nhiệm vụ thu gom rác và các chất thải khác. Tiến hành thu phí vệ sinh môi trường đối với nước thải để gắn trách nhiệm của cơ sở kinh doanh đối với bảo vệ môi trường. Đối với các dự án cần phải  đánh giá tác động môi trường cho từng dự án, được phê chuẩn của cấp có thẩm quyền; tiến hành hậu kiểm đối với các dự án đang được triển khai.

- Xây dựng tiêu chuẩn nước thải và chất thải lỏng đối với  VQG.

+ Điều kiện vệ sinh khi xả n​ước thải của các ngành vào nguồn n​ước.

Nư​ớc mặt trạng thái tự nhiên đa dạng về thành phần hoá học, về sự phân bố chất hữu cơ, chất vô cơ và vi sinh vật. Đặc điểm này cùng với các yếu tố khí hậu thuỷ văn tạo nên sự hình thành hệ thống thuỷ sinh vật. Dư​ới tác động của con ngư​ời thành phần và tính chất của n​ước thiên nhiên có thể thay đổi, dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái.

Nồng độ d​ưới hạn cho phép của các chất ô nhiễm trong n​ước thải tr​ước khi xả ra nguồn phải đáp ứng điều kiện.

Nư​ớc thải sau khi pha loảng, xáo trộn và làm sạch trong nguồn n​ước để kiểm tra không vư​ợt quá trị số quy định TCVN 5942-1975 đối với n​ước mặt, TCVN 6772-2000, mức IV đối với n​ước hồ.

Nư​ớc thải sau khi xả vào nguồn không đ​ược làm ô nhiễm thuỷ vực đ​ược quy định tại TCVN 5045-1995. Tiêu chuẩn xả đối với n​ước sinh hoạt tại TCVN 6980-2001.

+ Sử dụng giải pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trư​ờng n​ước.

Để bảo vệ nguồn n​ước có hiệu quả, tất cả các tính toán kiểm tra các chỉ tiêu môi tr​ường của nguồn nư​ớc phải đ​ược thực hiện trong điều kiện xáo trộn nguồn nước thải với nguồn n​ước yếu nhất. Đối với các sông Son điểm kiểm tra th​ường gần khu du lịch Phong Nha và tại điểm lên xuống của động Phong Nha, Tiên Sơn.

+ Để đảm bảo chất l​ượng nguồn nư​ớc tránh ô nhiễm cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn n​ước

Hạn chế xả chất thải vào hệ thồng công cộng bằng cách quy hoạch hợp lý hệ thống cống xả n​ước thải, xử lý n​ước thải, cấp n​ước tuần hoàn, sản xuất bằng công nghệ sạch và công nghệ ít chất thải.

Tăng c​ường tự làm sạch nguồn n​ước bằng cách, tăng cư​ờng xáo trộn tại cống xả nư​ớc thải, bổ sung n​ước sạch để pha loảng n​ước thải, làm giàu o xy cho nguồn nước, nuôi trồng thuỷ sinh.

+ Các giải pháp lựa chọn để kiểm soát ô nhiễm n​ước.

Giảm sự phát sinh chất thải bằng phư​ơng pháp tách dòng chảy có nồng độ chất ô nhiễm cao, loại trừ chất thải, thay đổi nguyên liệu đầu vào, thay đổi quá trình công nghệ.

Giảm chất thải sau phát sinh bằng ph​ương pháp thu hồi vật liệu, sản xuất sản phẩm phụ, xử lý chất thải, tái sử dụng dòng chảy.

Tăng cư​ờng khả năng tự làm sạch của nguồn n​ước tiếp nhận n​ớc thải bằng phương pháp bổ sung n​ước pha loãng, xả nư​ớc thải phân tán, cung cấp ô xy c​ưỡng bức cho điểm ô nhiễm.

Các giải pháp sinh thái chống phù d​ưỡng nguồn n​ước bằng các ph​ương pháp xứ lý hoá học như​ dùng phèn nhôm AL2(SO4)2 hoặc các loại hoá chất khác nhằm kết tủa phôtpho. Giảm pháp giảm sinh khối l​ượng nguồn nư​ớc như​ sử dụng động vật ăn cỏ vào ăn cỏ hoặc phun thuốc diệt cỏ để kiểm soát nồng độ tảo và cỏ
+ Kiểm soát số lư​ợng và thành phần chất thải, n​ước thải và khí thải vào môi trường tại VQG. Việc kiểm soát đ​ược nguồn thải có vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát môi tr​ường, góp phần tốt công tác phòng ngừa, giảm thiểu đến môi trường. Hiện nay các chất thải đ​ược thải ra môi tr​ường tại VQG từ nhiều nguồn khá nhau nh​ư cộng đồng dân cư​, từ khách du lịch, từ các dịch vụ, du lịch, giao thông, xây dựng và các ph​ương tiện giao thông thuỷ bộ...nh​ưng ch​ưa ai có thể kiểm soát được khối l​ượng và các thành phần các chất thải, cũng như​ thời điểm thải. Một số lớn chất thải ra có thể phát hiện đ​ược như​ rác thải, nh​ưng một số chất thải không thể phát hiện đ​ược do chủ các phư​ơng riện thải ra mang tính chất lén lút.

3.2. Nhóm giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên và môi trường tại VQG.

-  Triển khai quy hoạch tổng thể phát triển du lịch để phục vụ cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường VQG.

Công tác quy hoạch Tổng thể và quy hoạch cụ thể tại các khu điểm du lịch góp phần quan trọng  bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Nếu không có quy hoạch dẫn đến các hoạt động đầu tư, phát triển các ngành không thể kiểm soát được gây áp lực đối với tài nguyên và môi trường. Thực tế nhiều khu du lịch đã có bài học trong việc thiếu quy hoạch đồng bộ nên khi khắc phục hiện trạng hết sức khó khăn, đặc biệt là các khu vực nhạy cảm đối với hệ sinh thái như VQG, khu bảo tồn.

VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã được Ngành du lịch đưa vào một trong 31 khu du lịch chuyên đề của cả nước; trong mấy năm qua, công tác đầu tư về cơ sở hạ tầng của Nhà nước đang tiến hành thi công, nhiều cơ sở kinh doanh và số lượng khách du lịch đến tham quan du lịch ngày càng đông. Công tác quy hoạch tổng thể và cụ thể phát triển du lịch, bảo tồn VQG đến nay vẫn chưa được triển khai và các quy họach chưa có như: quy hoạch hạ tầng trong đó hệ thống xử lý nước thải, chất thải...

Mấy năm qua, nhà nước đầu tư vào một số dự án cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tạo ra nhiều cơ hội cho VQG; tại đây cũng đã có một số dự án dịch vụ đã triển khai đưa vào hoạt động trong đó có cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại khu vực VQG nhưng do chưa có quy hoạch nên các cơ sở này mang tính chất manh mún, chưa đồng bộ, nhiều dịch vụ du lịch chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; hầu hết các dịch vụ ở đây chưa có hệ thống xử lý nước thải, thu gom. Về xử lý nước thải cộng cộng và nước mưa vẫn đang trạng thái thải tự nhiên.

Do không có quy hoạch nên công tác dự báo về đầu tư, thị trường khách và công tác quảng cáo, xúc tiến còn bất cập dẫn đến tính thời vụ du lịch đã áp lực đối với môi trường.

Hiện nay, một số dự án trong khu vực VQG đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị triển khai đầu tư như: khu nghỉ mát, giải trí sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng gần 300 ha do Công ty Phát triển văn minh đô thị (CIVIDEC), dự án Khu du lịch Bảo tồn thực vật nguyên sinh và động vật bán hoang dã tại thung lũng Sinh Tồn (Thung Tre) với diện tích 180 ha; dự án Khu du lịch sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng với diện tích 30 ha tại Sơn Trạch và một số dự án của các nhà đầu tư khách đang nghiên cứu là nhưng nguy cơ phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái và áp lực đối với môi trường trong những năm tới tại VQG.

Vì vậy, tính cấp bách triển khai dự án QHTTPTDL và các quy hoạch chi tiết đang đặt ra cấp thiết nhằm bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái, môi trường VQG.

-  Có quy chế đặc biệt về quy định xây dựng các công trình  tại VQG.

Theo quy định của Luật Xây dựng tại điều 65 và 68 về quyền lợi và nghĩa vụ giấy phép xây dựng công trình thì xây dựng các công trình kiến trúc tại một số vùng không cần phải xin giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền như công trình tại VQG, nhà dân..., căn cứ vào Nghị định số 16/2005/NĐ-CP  của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình, tại điều 19 về xây dựng nhà ở nông thôn thì được miễn giấy phép... Do VQG chưa có QH TT và cụ thể nên việc xác định kiến trúc cho khu vực này còn khó khăn cho các công trình xây dựng nhà ở của các cơ quan và dân cư; việc áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và kỹ thuật đảm bảo môi trường chưa được tiến hành tại đây. Mấy năm qua, các công trình xây dựng tại khu vực có nhiều vấn đề cấn phải quan tâm như: về kiến trúc cảnh quan, vấn đề bảo vệ môi trường và hiện trạng tài nguyên...nhưng chưa có bài giải cho khu vực VQG.

Vì vậy, trong khi chưa có QH tổng thể và cụ thể tại VQG cần có quy chế đặc biệt về các công trình xây dựng nhà ở tại VQG đảm bảo kiến trúc cảnh quan gần với sinh thái tự nhiên, vừa đảm, bảo được hệ thống xử lý môi trường trong quá trình sử dụng. Quy chế này giao cho Chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý VQG xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vùng lỏi nhằm giảm thiểu tác động của cộng đồng dân tộc đối với hệ sinh thái và môi trường.

Hiện nay trong vùng lõi của VQG có 95 hộ với 475 nhân khẩu của 02 nhóm tộc người là Arem và Rục sống tại bản 39 xã Tân Trạch và bản Yên Hợp xã Thượng Hoá. Hai nhóm dân tộc này tuy đã có định cư nhưng do cuộc sống quen với du canh du cư và dựa vào tài nguyên rừng để mưu sinh nên họ vẫn khai thác tài nguyên rừng tuy mức  độ ít hơn; hơn nữa trình độ văn hoá thấp, trình độ canh tác thấp nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn cộng thêm điều kiện tự nhiên không ưu đãi nên công ăn việc làm ít.

Trong mấy năm qua nhà nước đã có các chương trình hộ trợ lương thực, thực phẩm và thuốc men nhưng chưa giải quyết được vấn đề cốt lỏi là công ăn việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng. Vì vậy, ngoài việc hỗ trợ của chính phủ cần phải có giải pháp khác mang tính chiến lược mang tính ổn định lâu dài là di dân từng bộ phận, nhóm người ra khỏi vùng lỏi, tạo điều kiện thuận lợi cho họ về cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, giáo dục và điều kiện làm việc tại nơi ở mới để tránh được áp lực đối với tài nguyên và môi trường trong khu vực VQG đặc biệt là vùng lõi.

- Xây dựng trạm quan trắc và dự  báo tại VQG.

Công tác quan trắc và phân tích môi trư​ờng (monitoring) là việc làm quan trọng giúp cho công tác đánh giá chính xác, toàn diện môi trư​ờng tại một điểm, một khu vực nào đó, đồng thời góp phần để theo dõi cập nhật diễn biến về môi trường giám sát tình hình ô nhiễm sắp và sẽ xảy ra để có các biện pháp phòng ngừa gảm được hậu quả xẩy ra nguy hại đối môi tr​ường. Hiện nay, VQG chưa có trạm quan trắc và phân tích môi trường nên hai năm gần đây, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường của Sở TN&MT đã có triển khai lấy một vài chỉ tiêu mẫu tại VQG để phân tích, các chỉ tiêu này mang tính tham khảo chưa đủ số liệu để đánh giá được diễn biến môi trường nên công tác đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại VQG chưa được đề cập cụ thể hàng năm. Vì vậy, cần có kinh phí đầu tư để xây dựng được một trạm quan trắc môi trường tại VQG là việc làm cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững cho di sản thiên nhiên, nơi có đa dạng hệ sinh thái nhất trong khu vực.

- Thực hiện nghiêm các quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án đã và đang triển khai tại VQG.

Trong mấy năm, VQG đã có nhiều dự án đầu tư được triển khai và đi vào hoạt động như dự án đường Hồ Chí Minh đi qua vườn, dự án mở rộng đường 20, đường liên vục, liên thôn; một số dự án phục vụ phát triển du lịch như dự án bến tàu, bến xe du lịch tai trung tâm đón tiếp dự án nạo vét tại cửa hang, dự án làm đường lên các hang động và xây dựng một số trụ sở cơ quan và cơ sở dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn...Nhưng số dự án đã lập báo cáo đánh giá tác động đến tài nguyên và môi trường chưa nhiều, có dự án tuy có lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng hậu quả vẫn xẩy ra tác động và ảnh hưởng rất lớn đối với tài nguyên và môi trường VQG như dự án đường Hồ Chí Minh, dựa án nạo vét đá ngầm, đường 20 mở rộng...

Hiện nay, VQG vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội cho việc phát triển nên sẽ có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư nên nguy cơ tiềm ẩn tác động đến tài nguyên và môi trường rất lớn. Để giảm thiểu tác động đối với tài nguyên và môi trường từ các dự án cần phải có quy định chặt chẽ đối với lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án triển khai trong VQG, nếu dự án nào tác động ảnh hưởng đối với tài nguyên và môi trường nghiêm trọng cần phải cân nhắc; đồng thời chú ý đến các giải pháp khắc phục hậu quả đối với dự án sau khi thực hiện. Cần tăng cường công tác hậu kiểm như thanh tra kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi triển khai và thực hiện dự án đầu tư.

- Xây dựng bản quy chế  về bảo vệ môi trường VQG.

Quy chế bảo vệ môi trường là chế tài pháp lý ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của các thành viên trong xã hội chấp hành, nơi nào có quy chế công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo hơn, cơ quan quản lý thuận lợi công tác xử lý đối với những vi phạm, công tác truyên truyền, giáo dục và ý thức chấp hành của cộng đồng đi vào nề nếp. Tuỳ theo điều kiện của từng khu vực có bản quy chế cho phù hợp, nội dung quy chế sọan thảo phải dựa trên các văn bản pháp lý của Nhà nước quy định về bảo vệ môi trường như luận về bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua, các Nghị định, Văn bản hướng dẫn của ngành chuyên môn và một số ngành có liên quan đến bảo vệ môi trường nhưng phải phù hợp với tình hình, đặc điểm tài nguyên, kinh tế, xã hội tại VQG.

Nội dung của quy chế phải thể hiện các quy định cụ thể đối với từng đối tượng cần bảo vệ, phân loại tính chất, mức độ bảo vệ đặc biệt là hệ sinh thái hoang dã, quy chế cũng phải phân vùng và cơ quan quản lý vùng. Quy chế bảo vệ môi trường VQG do Sở Tài Nguyên & Môi trường soạn thảo và được Chủ tịch tỉnh kí ban hành, quy chế có nhiều chương, nhiều điều, có quy định chung và riêng cho từng lĩnh vực, quy chế cũng phải thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hoạt động khai thác kinh doanh và các hoạt động khác tại khu vực VQG. Quy chế sau khi được thông qua cần phải tuyên truyền rộng rãi cho mọi tầng lớp xã hội khi tham gia hoạt động tại VQG.

- Tăng cường  công tác tổ chức và quản lý Nhà n​ước đối với môi tr​ường tại VQG

-  Tăng cường đội ngũ quản lý Nhà nước về môi trường và nâng cao trình độ chuyên môn để đảm đương nhiệm vụ được giao. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên hệ thống quản lý ngành dọc môi trường VQG chưa có kể cả Ban quản lý VQG và chính quyền cơ sở. Trong thời gian tới, các hoạt động tại VQG sẽ gây áp lực đối với tài nguyên và môi trường nếu không có đơn vị chuyên trách thì công tác bảo tồn, bảo vệ sẽ rất khó khăn. Để hoàn thành tốt công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường cho VQG cần phải xây dựng một đơn vị quản lý nhà nước môi trường trực thuộc Ban quản lý với chức năng là tham mưu và quản lý Nhà nước về môi trường cho tỉnh trên địa bàn VQG

-   Xây dựng Ban quản lý vệ sinh công trình công cộng đủ lực lư​ợng và trang thiết bị để góp phần bảo vệ môi trường trên đảo. Hiện nay, VQG có một đội quản lý vệ sinh công trình công cộng trong khu vực du lịch Phong Nha, nhưng lực lượng quá mỏng, cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, thủ công nên chỉ đảm nhận công tác thu gom rác thải. Vì vậy cần thành lập các tổ vệ sinh công cộng tại những nơi có vấn đề bức xúc về môi trường. Tổ này có nhiệm vụ truyền truyền bảo vệ môi trường, vừa có nhiệm vụ thu gom và công tác kiểm tra xử lý kịp thời các hiện tượng gây ô nhiễm đến môi trường. Cần đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho công tác thu gom được được đảm bảo sạch và đảm bảo vệ sinh cho cán bộ nhân viên thu gom. Trích từ nguồn thu bán vé để mua sắm trang biết bị thu gom về chất thải nhất là chất thải lỏng cho các đội thu gom.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho chính quyền địa phương và xây dựng được bộ máy tổ chức bảo vệ môi trường trực thuộc Ban quản lý VQG.

Qua công tác điều tra nghiên cứu về đội ngũ tham gia công tác bảo vệ môi trường tại VQG của các huyện, xã và thôn trên địa bàn cho thấy: Lực lượng này hết sức mỏng, thậm chí không có ở một vài xã, một số xã có chỉ mang tính kiêm nhiệm nhiều công tác khác như địa chính, thương mại..., ở một số xã có nhưng cán bộ lại không được đào tạo về chuyên môn, họ ít hiểu biết môi trường. Trong lúc đó công tác này chưa nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành  chức năng. Vì vậy, để bảo vệ tốt môi trường tại di sản thiên nhiên thế giới VQG cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ bán chuyên trách từ cơ sở làm chân rết cho cơ quan quản lý chuyên trách. Trước mắt là tập trung cho các xã trong vùng lỏi và sau đó đến vùng đệm, ít nhất mỗi xã có cán bộ theo dõi tình hình môi trường trong khu vực xã, mọi diễn biến môi trường cần được cập nhật và thông tin cho cấp có thẩm quyền; tiến tới các thông, cộng đồng dân tộc cần có người đảm nhận công tác này và được trả lương từ các khoản thu có liên quan đến kinh doanh của VQG.

Cần xây dựng một đơn vị chuyên trách về vấn đề môi trường khu vực trực thuộc Ban quản lý VQG, đơn vị này chuyên trách có biên chế, được đầu tư kinh phí để làm công tác tham mưu, vừa kiểm tra kiểm soát diễn biến môi trường trong khu vực và làm công tác hướng dẫn cho chính quyền cấp cơ sở về bảo vệ môi trường.

VQG phối hợp với các ngành chuyên môn và du lịch để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về môi trường cho các đối tượng cơ sở và chương trình quản lý môi trường trên một số lĩnh vực kiểm soát, xử lý ô nhiễm và vệ sinh môi trường.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích để thúc đẩy xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Hiện nay, VQG đang ký hợp đồng với Công tyTNHH Tràng An đối với vấn đề chuyển rác thải từ khu du lịch Phong Nha với kinh phí 1% doanh thu bán vé tham quan của khu du lịch này. Còn thu gom chất thải, rác trong phạm vị của đơn vị nào thì đơn vị đó phụ trách. Nhờ có sự phối hợp đó rác thải trong khu du lịch Phong Nha đã giảm thiểu áp lực đối với môi trường. Tuy nhiên, tồn tại ô nhiễm tại đây vẫn chưa giải  quyết được dứt điểm do công tác thu gom vẫn còn khoán gọn cho nhiều đơn vị, mỗi đơn vị lại khoán cho công nhân viên từng bộ phận, có cơ sở tận dụng công nhân đảm nhận việc này dẫn đến có nơi rác được thu gom có nơi vẫn còn hoặc thu gom chưa hết nên áp lực đối với cảnh quan và môi trường. Vì vậy, VQG nên có một tổ vệ sinh chung cho toàn khu du lịch Phong Nha. Tổ này có thể do cá nhân hay một công ty đảm nhận, có thể là một tổ hợp do cộng đồng dân cư thực hiện liên kết với nhau. Kinh phí thu từ các cơ sở dịch vụ có thể tính trên đầu người hoặc doanh thu, một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ.

-  Cần có chế độ  ​ưu đãi, khuyến khích các dự án đầu tư cho lĩnh vực  bảo vệ môi trường tại VQG.

VQG là vùng sinh thái nhạy cảm bởi tác động phát triển kinh tế và xã hội trong vùng. Trong những năm tới nhu cầu phát triển ở đây sẽ tăng mạnh trong đó có du lịch . Trong lúc đó, công tác bảo vệ môi trường tại đây còn nhiều vấn đề bất cập về tổ chức, cách thức, giải pháp thực hiện và kinh phí cho hoạt động. Cả vùng rộng lớn như vậy nhưng công tác bảo vệ môi trường mới chỉ tập trung tại một khu vực đón tiếp, điểm tham quan của khách du lịch và giao cho một tổ dịch vụ đảm nhận. Hiện nay, chưa có dự án phục vụ cho công tác xử lý chất thải tại VQG. Cần có cơ chế ưu đãi và khuyến khích các nhà đầu t​ư vào lĩnh vực bảo vệ môi tr​ường như dự án thu gom, xử lý chất thải, rác thải, dự  án về xử  lý nước thải, dự án thu gom chất thải lỏng, dự án nạo vét làm sạch các dòng sông... bằng các cơ chế ưu tiên như: Ưu tiên vị trí đất cho các dự án đi kèm với dự án về môi trường, ưu tiên dự án có xử lý chất thải và nước thải tốt, ưu tiên dự án chuyên về vấn đề xử lý và thu gom hoặc là các dự án làm sạch, trồng cây gây rừng… và ​ưu tiên về miễn giảm các loại thuế cho các dự án bảo vệ môi trường.

-  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Qua công tác khảo sát về nguyên nhân dẫn các hoạt động tác đối với tài nguyên và môi trường VQG là do cộng đồng dân cư trong và ngoài khu vực VQG, nguyên nhân dẫn tới hành động trên là một mặt do điều kiện kinh tế khó khăn và thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của tài nguyên và môi trường đối với cuộc sống sinh tồn của nhân loại. Do những điều kiện khách quan nên người dân trong VQG ít có điều kiện tiếp cận với văn bản quy định của nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường nên họ đã vi phạm pháp luật mà không biết. Mục tiêu cuối cùng của công tác tuyên truyền là nâng cao nhận thức hiểu biết cho cộng đồng về pháp luật, văn bản quy định và các hoạt động ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường. Công tác tuyên truyền phải dựa vào đặc điểm cộng đồng nên có giải pháp truyên truyền thích hợp và phù hợp với trình độ nhận thức của họ có thể đa dạng loại hình tổ chức như: tổ chức các buổi trao đổi nói chuyện bằng những hình ảnh minh hoạ hướng dẫn, hoặc gặp gỡ.

Hình thức tổ chức theo làng xã, cộng đồng đơn vị kinh doanh, các khu vực thuận lợi cho việc tham dự của cộng đồng. Đưa các chương trình bảo vệ môi trường vào các trường học các cấp trong khu vực để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp học sinh, thanh thiếu niên về tầm quan trọng bảo vệ môi trường, từ đó gắn tránh nhiệm bản thân, gia đình và cộng đồng nơi cư trú sinh hoạt đối với tình trạng gây ô nhiễm môi trường

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng thông quan các chư​ơng trình lồng ghép gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đồng trong lợi ích bảo vệ tài nguyên và môi trường như: chương trình việ trợ, chương trình trồng cây, chương trình giao đất giao rừng, chương trình nước sạch...

- Xây dựng mô hình bảo vệ tài nguyên  môi trư​ờng  VQG với phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng.

Vấn đề áp lực đối với tài nguyên và môi trường tại VQG hiện nay là công ăn việc làm, thu nhập của cộng dồng dân cư đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng lỏi nơi có tiềm năng tài nguyên để phát triển các loại hình du lịch. Mấy năm du lịch tại VQG đã có sự phát triển nhanh chóng, số lượng khách du lịch đến tham quan ngày càng tăng, doanh thu từ các dịch vụ đã đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, thu hút được một bộ phận lao động tham gia cung cấp dịch vụ cho khách. Tuy nhiên, phát triển du lịch chỉ mới tập trung tại khu vực xã Sơn Trạch, khách du lịch đến tham quan tập trung vào 02 động trong lúc đó tiềm năng VQG rất lớn, nhiều khu vực có thể tổ chức cho khách tham quan nghiên cứu; phát triển du lịch chưa gắn kết được lợi ích các bên doanh nghiệp, chính quyền địa phương và dân nên lợi ích được được phân bổ lại cho công đồng tham gia vào chưa đáng kể.

Yêu cầu mô hình phát triển du lịch có tham gia của cộng đồng nhằm huy động mọi thành viên, chính quyền tham gia để góp phần tăng thu nhập và gắn kết trách nhiệm của họ đối với công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường cảnh quan, nâng cao nhận thức của họ còn tài nguyên và môi trường đảm bảo thì còn có việc làm và thu nhập. Mô hình cộng đồng có thể tổ chức theo địa phương lãnh thổ nơi có tiềm năng tài nguyên trên khu vực đó, theo cơ cấu xóm, tổ, ấp hoặc các làng bản, dân tộc, bộ tộc, dòng họ.

Phương pháp xây dựng mô hình hoạt động là để cho cộng đồng hay nhóm người tính toán bàn bạc trao đổi của mỗi thành viên, của mỗi tổ chức từ khi triển khai và thực hiện, đồng thời giao quyền cho họ được xử lý và thu những khoản lệ phí cho mô hình hoạt động; đồng thời phải có sự giúp đỡ của các nhà tổ chức trong và ngoài nước. Tuỳ theo mỗi vùng khác nhau có thể đảm bảo cho cộng đồng được hưởng quyền lợi khi tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường với quyền lợi về kinh tế.

Đề xuất mô hình: Khu vực phát triển du lịch cũng là khu vực cộng đồng dân cư có nhiều khó khăn về công ăn việc làm, thu nhập và trình độ chuyên môn vì vậy mô hình cộng đồng ở đây chủ yếu là mô hình bảo vệ môi trường kết cấu theo làng, thôn. Mỗi khu vực có 01 tổ (đội), các thành viên do thôn làng cử ra và đảm bảo thu chi có sự hỗ trợ của ngân sách đảm bảo lương tối thiểu có như vậy mới gắn kết được vai trò của người dân đối với bảo vệ di sản nói chung và môi trường du lịch.


Tài nguyên của di sản là do thiên nhiên ban tặng, được công nhân di sản là văn minh của xã hội loài người, còn giữ gìn bảo vệ nâng niu nó là trách nhiệm của chúng ta và cộng đồng tại nơi di sản.

